
Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

1

H19.12-

240617-

0005

ĐỖ THỊ 

NGỌC 
TRÂM 9047

22/05/2

024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075172

000624

25/03/2

021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

ĐỖ 

NGỌC 

TRÂM

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt)

(Tờ bản đồ số 

19, thửa đất 

só 12) Phạm 

Văn Diêu, tổ 

11, KP 1B, 

phường Tân 

Hạnh, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8779
cấp 

mới

2

H19.12-

240612-

0016

VŨ NGÔ 

HOÀNG 
TUẤN 8963

26/04/2

024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075093

019636

21/09/2

022

Cục 

Cảnh 

sát 

QLHC 

về 

TTXH

NHÀ 

THUỐC 

ANH 

TRÚC

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt)

5/4D, KP 1, 

phường Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8778
cấp 

mới

3

H19.12-

240618-

0021

 THÁI THỊ 

HỒNG 
GẤM 8117

24/07/2

023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

082196

001952

24/05/2

022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

HOA 

SEN

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

77, đường 

Nguyễn Văn 

Tiên, KP 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8777
cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 36 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 667/QĐ-SYT ngày 26 tháng 6 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.12-

240604-

0026

 NGUYỄN 

HOÀNG 

THANH 

YÊN 8403
11/09/2

023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075093

024707

20/08/2

021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

PHƯƠN

G 

NGUYÊ

N

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

112, tổ 23, 

KP 5, 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8776
cấp 

mới

5

H19.12-

240611-

0053

 LƯU THỊ HIỀN 6208
11/05/2

022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

186491

820

19/02/2

010

CA 

Nghệ 

An

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

LỘC

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

36H/36 hẻm 

540, Nguyễn 

Ái Quốc, KP 

8, phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8775
cấp 

mới

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

6

H19.12-

240614-

0002

VÕ THỊ 

THÙY 
LINH

1454/C

CHN-

D-SYT-

BTH

24/08/2

022

Sở Y 

Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH


Dược sĩ 

Đại học

272778

484

19/09/2

019

Công 

an 

Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

HẢI 

HOÀNG

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

1423/11, tổ 

4, KP 7A, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8774
cấp 

mới

7

H19.12-

240530-

0002

TRẦN THỊ 

GIAI 
DUYÊN

1765/C

CHN-

D-SYT-

BD

23/08/2

023

Sở Y 

Tế 

Bình 

Dương

CCHN-

D-SYT-

BD


Dược sĩ 

Đại học

068190

013018

03/08/2

022

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về 

TTXH

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

CHÂU 98

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

42/210, Phạm 

Văn Thuận, 

KP 3, 

phường Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8773
cấp 

mới

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

8

H19.12-

240530-

0001

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy

4184/C

CHND-

SYT-

LA

18/02/2

020

Sở Y 

Tế 

Long 

An

CCHN-

D-SYT-

LA


Dược sĩ 

trung 

cấp

271408

570

17/08/2

016

CA 

Đồng 

nai

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC 

LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN  

HÀ THANH 

THỦY

 Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

C2/14 tổ 1, 

KP1, phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8782
cấp 

mới

9

H19.12-

240604-

0007

Trương Văn Sinh 8752
16/01/2

024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

033085

009670

05/09/2

022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC 

LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

TÂM SEN

 Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

(Tờ bản đồ số 

5, thửa đất số 

17) Tổ 15, 

KP 2, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8781
cấp 

mới

10

H19.12-

240611-

0035

LÊ 

PHƯƠNG 
NHƯ 4999

01/03/2

021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

272481

820

14/07/2

011

Công 

an 

Đồng 

Nai

CƠ SỞ 

CHUYÊN 

BÁN LẺ 

THUỐC 

DƯỢC 

LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN 

LÊ 

PHƯƠNG 

NHƯ

 Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

166, tổ 26, 

KP 5, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8780
cấp 

mới

Tổng cộng: 10 cơ sở (gồm 07 nhà thuốc; 03 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền )
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